
UY BAN NHAN DAN CONG h6a XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Poc lap - Ty do - Hanh phuc

S6; A:fO /QD-UBND Thanh pho Ho Chi Minh, ngayJU thdng Oj. ndm 2024

QUYET DINH
Ve viec cong bo danh muc thu tuc hanh chinh ITnh virc 

Hoat d9ng khoa hoc va cong nghe thuoc pham vi chirc nang quan ly
cua S6’ Khoa hoc va Cong nghe

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH

Can cuLugt To chuc chinh quyen dia phucmg ngdy 19 thdng 6 ndm 2015; 
Lugt siea doi, bo sung mot so dieu cua Lugt To chuc Chinh phii va Lugt to chuc 
chinh quyen dia phucmg ngdy 22 thdng 11 ndm 2019;

Cdn cu Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngdy 08 thdng 6 ndm 2010 cua 
Chinh phu ve kiem sodt thu tuc hdnh chinh; Nghi dinh so 92/2017/ND-CP 
ngdy 07 thdng 8 ndm 2017 cua Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua cdc 
nghi dinh lien quan den Idem sodt thu tuc hdnh chinh;

Cdn cu Thong tu so 02/2017/TT-VPCP ngdy 31 thdng 10 ndm 2017 cua 
Bo truang, Chu nhiem Vdn phong Chinh phu huang dan nghiep vu ve kiem sodt 
thu tuc hdnh chinh;

Theo de nghi cua Gidm doc Sa Khoa hoc vd Cong nghe tgi To trinh 
so 4903/TTr - SKHCN ngdy 27 thdng 12 ndm 2023.

QUYET DINH:

Dieu 1. Cong bo kem theo Quyet dinh nay danh muc 05 thu tuc 
hanh chinh ITnh vuc Hoat dong khoa hoc va cong nghe thuoc pham vi chuc nang 
quan ly cua So Khoa hoc va Cong nghe, gom: 04 thu tuc hanh chinh dugc 
sua doi, bo sung va 01 thu tuc hanh chinh bai bo.

Danh muc thu tuc hanh chinh dang tai tren Cong thong tin dien tu cua 

Uy ban nhan dan Thanh pho tai dia chi https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bo thu tuc 

hanh chinh chuan hoa).

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tu ngay ky.
r

Bai bo noi dung cong bo cho cac thu tuc:
- Thu tuc hanh chinh c6 thu tu A.I.l, A.I.4, A.I.7 ban hanh kem 

Quyet dinh so 5692/QD-UBND ngay 25 thang 10 nam 2017 cua Chu tich 
Uy ban nhan dan Thanh pho ve viec cong bo thu tuc hanh chinh thuoc pham vi





 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký hoạt 

động lần đầu 

cho tổ chức 

khoa học và 

công nghệ 

Thời hạn 

15 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3) 

 

  

3.000.000 đồng  - Luật Khoa học và Công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức 

1. Trình tự thực hiện TTHC 

- Bước 1: Khi đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện quy định để được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động khoa học và 

công nghệ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến trên trang 

https://ssodvcmc.hochiminhcity.gov.vn 

hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và 

Công nghệ (số 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN 

và Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN 

ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

(buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) 

hoặc qua đường bưu điện. 

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - 

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận 

hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, cấp Biên nhận 

hồ sơ cho tổ chức, cá nhân (trường hợp 

nộp trực tiếp). Sở Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa 

hợp lệ: trong thời hạn chậm nhất 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho tổ 

chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung. 

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động cho Tổ 

chức khoa học và công nghệ. Trường 

hợp từ chối, thì thông báo bằng văn 

bản trong đó nêu rõ lý do. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

- Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên 

biên nhận, Tổ chức đến nhận kết quả 

trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

2. Kết quả TTHC: Bổ sung nội dung 

“văn bản từ chối nêu rõ lý do” 

2. Thay đổi, bổ 

sung nội dung 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động của 

tổ chức khoa 

học và công 

nghệ 

Thời hạn 

10 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3) 

 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi tên của 

tổ chức KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi tên cơ 

quan quyết định 

thành lập hoặc cơ 

quan quản lý trực 

tiếp của tổ chức 

KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính của tổ 

chức KH&CN: 

- Luật Khoa học và Công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

1. Cách thức thực hiện TTHC: Tổ 

chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ 

đăng ký, thay đổi, bổ sung nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công nghệ 

nộp hồ sơ trực tuyến trên trang 

https://ssodvcmc.hochiminhcity.gov.vn 

hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và 

Công nghệ (số 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu 

(buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) 

hoặc qua đường bưu điện. 

2. Kết quả TTHC: Bổ sung nội dung 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1.500.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi vốn 

của tổ chức 

KH&CN: 

1.500.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi người 

đứng đầu của tổ 

chức KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực hoạt 

động KH&CN của 

tổ chức KH&CN: 

2.000.000 đồng. 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN 

và Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN 

ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

“văn bản từ chối nêu rõ lý do” 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Cấp Giấy 

chứng nhận 

hoạt động lần 

đầu cho văn 

phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ 

Trong thời 

hạn 15 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3) 

 

3.000.000 đồng  - Luật Khoa học và Công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

32/2011/TT-BKHCN và Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN. 

1. Cách thức thực hiện TTHC: Khi 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định 

để được Cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động lần đầu cho văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến trên trang 

https://ssodvcmc.hochiminhcity.gov.vn 

hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và 

Công nghệ (số 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu 

(buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) 

hoặc qua đường bưu điện. 

2. Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ (theo mẫu). 

+ Quyết định thành lập văn phòng 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN 

ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

đại diện, chi nhánh. 

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ chủ quản. 

+ Hồ sơ về nhân lực của văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ: 

* Đối với văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại 

học: Bảng danh sách nhân lực được 

cơ quan quyết định thành lập hoặc 

quản lý trực tiếp xác nhận (theo 

mẫu). 

* Đối với văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ ngoài công lập và có vốn nước 

ngoài: 

• Bảng danh sách nhân lực (theo 

mẫu). 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

• Đối với nhân lực chính thức: Đơn 

đề nghị được làm việc chính thức 

(theo mẫu); bản sao các văn bằng 

đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

• Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn 

đề nghị được làm việc kiêm nhiệm 

(theo mẫu); bản sao các văn bằng 

đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

+ Hồ sơ của người đứng đầu văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ công 

lập bao gồm: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 

* Lý lịch khoa học có xác nhận của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

(theo mẫu). 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

các văn bằng đào tạo. 

+ Hồ sơ của người đứng đầu văn 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ ngoài 

công lập và có vốn nước ngoài bao 

gồm: 

* Đơn đề nghị được làm việc chính 

thức (theo mẫu). 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 

* Lý lịch khoa học có xác nhận của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

(theo 

mẫu). 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

các văn bằng đào tạo. 

+ Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại 

diện, chi nhánh: Phải có một trong 

các giấy tờ sau: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 

nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khoa học và công nghệ đối với địa 

điểm nơi đặt trụ sở văn phòng đại 

diện, chi nhánh; 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 

nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ 

chứng minh quyền được phép cho 

thuê, cho mượn của bên cho thuê, 

cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, 

mượn địa điểm làm trụ sở văn phòng 

đại diện, chi nhánh; trường hợp bản 

sao hợp đồng không có chứng thực 

hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình 

bản chính để người tiếp nhận hồ sơ 

đối chiếu và ký xác nhận vào bản 

sao. 

3. Kết quả TTHC: Bổ sung nội dung 

“văn bản từ chối nêu rõ lý do”. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

4 Thay đổi, bổ 

sung nội dung 

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động cho văn 

phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ 

Trong thời 

hạn 10 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

(244 Điện 

Biên Phủ, 

phường Võ 

Thị Sáu, 

Quận 3) 

 

  

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi tên của 

tổ chức KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi tên cơ 

quan quyết định 

thành lập hoặc cơ 

quan quản lý trực 

tiếp của tổ chức 

KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi địa chỉ 

trụ sở chính của tổ 

chức KH&CN: 

1.500.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi vốn 

của tổ chức 

KH&CN: 

- Luật Khoa học và Công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn điều kiện thành lập và 

đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 15/2023/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

32/2011/TT-BKHCN và Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN. 

1. Trình tự thực hiện TTHC: Khi 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định 

để được cấp thay đổi, bổ sung nội dung 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ, tổ chức, 

cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến trên trang 

https://ssodvcmc.hochiminhcity.gov.vn 

hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và 

Công nghệ (số 244 đường Điện Biên 

Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu 

(buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, 

buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) 

hoặc qua đường bưu điện.  

2. Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp 

lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo 

mẫu). 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1.500.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi người 

đứng đầu của tổ 

chức KH&CN: 

1.000.000 đồng. 

- Trường hợp đăng 

ký thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực hoạt 

động KH&CN của 

tổ chức KH&CN: 

2.000.000 đồng. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ. 

- Quyết định số 2105/QĐ-BKHCN 

ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công 

nghệ  

+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt 

động văn phòng đại diện/chi nhánh 

đã được cấp. 

+ Đối với trường hợp trường hợp 

đăng ký thay đổi tên văn phòng đại 

diện, chi nhánh: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Quyết định của cấp. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay 

đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, 

chi nhánh: Hồ sơ về trụ sở của văn 

phòng đại diện, chi nhánh: Phải có 

một trong các giấy tờ sau: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 

nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức 

khoa học và công nghệ đối với địa 

điểm nơi đặt trụ sở văn phòng đại 

diện, chi nhánh; 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

giấy tờ chứng minh quyền sở hữu 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ 

chứng minh quyền được phép cho 

thuê, cho mượn của bên cho thuê, 

cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, 

mượn địa điểm làm trụ sở văn phòng 

đại diện, chi nhánh; trường hợp bản 

sao hợp đồng không có chứng thực 

hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình 

bản chính để người tiếp nhận hồ sơ 

đối chiếu và ký xác nhận vào bản 

sao. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay 

đổi người đứng đầu văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 

* Lý lịch khoa học có xác nhận của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

(theo mẫu). 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

các văn bằng đào tạo. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay 

đổi người đứng đầu văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ ngoài công lập và có 

vốn nước ngoài bao gồm: 

* Đơn đề nghị được làm việc chính 

thức (theo mẫu). 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 

* Lý lịch khoa học có xác nhận của 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

(theo mẫu). 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

các văn bằng đào tạo. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay 

đổi thông tin của tổ chức khoa học 

công nghệ ghi trên giấy chứng nhận 

hoạt động văn phòng đại diện, chi 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhánh: Bản sao (có chứng thực hợp 

pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ chủ quản. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay 

đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ của văn phòng đại 

diện, chi nhánh: 

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 

Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ chủ quản. 

* Bảng danh sách nhân lực (theo 

mẫu). 

* Đối với nhân lực chính thức: Đơn 

đề nghị được làm việc chính thức 

(theo mẫu); bản sao các văn bằng 

đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

* Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn 

đề nghị được làm việc kiêm nhiệm 

(theo mẫu); bản sao các văn bằng 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

3. Kết quả TTHC: Bổ sung nội dung 

“văn bản từ chối nêu rõ lý do”. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 

STT Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao 

trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước  

- Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Quyết định số 2521/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 




